Tiết 80
                                   THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
                                                    Văn bản 1: 
                           Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân
                                                                                         (Ê- dốp)
I. Mục tiêu 
1. Năng lực
  - Nắm được các tri thức đọc hiểu có quan hệ trực tiếp với việc đọc hiểu truyện ngụ ngôn. Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhân vật, cốt truyện, tình huống, ngôi kể, không gian, thời gian...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của truyện ngụ ngôn.
  - Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật; nhận biết được sự kết hợp lời người kể chuyện và lời của nhân vật trong truyện.
  - Nhận biết thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến qua văn bản.
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc theo dõi bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp.
2. Phẩm chất
1. Bài học góp phần phát triển phẩm chất nhân áí: Biết ứng xử đúng mực, nhân văn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
III. Tiến trình dạy học
                   Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Khắc sâu tri thức chung cho bài học.
- HS chia sẻ cách hiểu của mình
- Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức trò chơi: Nhìn tranh đoán truyện
HS quan sát tranh và cho biết tranh nào minh hoạ cho truyện ngụ ngôn đã học?
1. HS xem, suy nghĩ, trả lời.
1. HS chia sẻ suy nghĩ
1. Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vào cách ứng xử của bản thân và những người xung quanh để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
Đáp án: Tranh 1: Truyện Thầy bói xem voi 
               Tranh 2: Rùa và Thỏ
               Tranh 3: Đẽo cày giữa đường
               Tranh 4: Câu chuyện bó đũa
GV dẫn vào bài:
     Mỗi câu chuyện ngụ ngôn không chỉ giúp chúng ta khám phá các nhân vật, bối cảnh, đề tài của truyện, mà khi gấp trang truyện lại những bài học bổ ích còn âm vang trong tâm trí chúng ta. Trong kho tàng truyện ngụ ngôn thế giới, người ta biết đến nhiều truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Ê- Dốp, của La- phông- ten…Tiết học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một truyện ngụ ngôn của Ê- dốp. Đó là truyện  Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân. Vậy câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những bài học gì mới? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này, để khám phá thông điệp mà tác giả gửi gắm nhé!
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được cách đọc truyện ngụ ngôn.
- Vận dụng kĩ năng đọc truyện ngụ ngôn, đặc biệt lời thoại của nhân vật, lời người kể chuyện.
   - HS trả lời, hoạt động cá nhân
 - Bài đọc – kể, giọng đọc, những suy luận và dự đoán của HS
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
*Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân
1. Tác giả của truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân là ai? Em hãy giới thiệu về nhà văn?
HS đọc văn bản theo hướng dẫn của GV
*Nhiệm vụ 2:  Hoạt động cá nhân
- GV hướng dẫn HS đọc truyện
- HS đọc chú thích sgk, giải thích từ khó.
- Xác định nhân vật của truyện? Theo em, nhân vật trong truyện này có gì đặc biệt so với các truyện ngụ ngôn đã học?
- Xác định phương thức biểu đạt của hai văn bản.
- Xác định bố cục của văn bản.

HS lần lượt thực hiện nhiệm vụ.
*GV mở rộng:
- Ê-dốp  sinh ra là một người nô lệ vào giữa thế kỷ 6 trước Công nguyên thuộc giai đoạn Hy Lạp cổ đại.
- Ngụ ngôn Ê-dốp là tập truyện ngụ ngôn được cho là do Ê-dốp, một nhà văn Hy Lạp cổ đại sáng tác. Ê-dốp đã được xem là tác giả của rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trên thế giới và đã được truyền miệng và được sưu tập qua nhiều thế kỷ và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau theo truyền thống kể chuyện vẫn tiếp tục đến ngày nay. Trong những câu chuyện này, động vật có thể trò chuyện và có tính cách con người, chẳng hạn như Thỏ và rùa, Kiến và châu chấu. Đây là một kho tàng truyện ngụ ngôn đồ sộ cả về mặt số lượng lẫn giá trị. Với đa số nhân vật là những con vật đã được nhân cách hóa, truyện ngụ ngôn Ê-dốp hàm chứa những thông điệp sâu sắc mà giản dị, được chuyển tải đến người đọc bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Cuối một số chuyện còn là những thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa nhằm nhắn nhủ bạn đọc những chân lý giản dị trong cuộc sống.

	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
- Ê- dốp sống vào khoảng năm 620-564 trước CN) là một nhà văn Hy Lạp.

2. Tác phẩm
a. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đình công: cùng nhau nghỉ việc.
b. Xuất xứ
- theo Nguyễn Ngọc Châu, 200 truyện ngụ ngôn Ê- dốp dịch thành thơ song thất lục bát, NXB Thế giới, Hà Nội 2019
c. Thể loại: Truyện ngụ ngôn, có hình thức thơ song thất lục bát (hai câu 7 tiếng; 1 câu 6 tiếng, 1 câu 8 tiếng)
d. Nhân vật:
Bụng và răng, miêng, tay, chân.
1. Dùng các bộ phận cơ thể người để nói về chuyện người => điểm đặc biệt
e. Phương thức biểu đạt: Tự sự.
f. Bố cục: 3 phần tương ứng với 3 sự việc: Chia bài thơ làm 3 đoạn
- Phần 1: 3 khổ thơ đầu: Các thành viên Chân, Tay, Miệng, Răng họp bàn nhau “đình công” vì anh Bụng chẳng làm gì.
- Phần 2: 2 khổ thơ tiếp: Các thanh viên mệt mỏi, không còn sức lực.
- Phần 3: Khổ cuối: Mọi người hiểu ra và đoàn kết trở lại.



                Hoạt động 2.2: Đọc hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
- GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu các yếu tố tạo nên truyện (nhân vật, tình huống, cốt truyện, bối cảnh,…), phân tích được tình huống truyện.
+ HS rút ra được ý nghĩa, bài học của văn bản; tác động đối với tư tưởng, tình cảm của bản thân.
- HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật tác phẩm.
- Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ
Thảo luận cặp đôi trong bàn:
+ Dựa vào văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân, kể tóm tắt câu chuyện bằng văn xuôi:

- GV gọi một số đại diện các cặp trả lời câu hỏi.
- Các cặp khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
	II. Đọc hiểu văn bản
1. Tóm tắt truyện bằng văn xuôi.
   Các bộ phận trên cơ thể gồm Răng, Miệng, Tay, Chân phải làm việc suốt ngày. Họ thây Bụng chẳng phải làm việc gì cả mà chỉ cần hưởng thụ. Do thấy không công bằng, họ đã quyết định đình công cho Bụng phải biết góp sức vào làm việc. Nhưng khi họ đình công bằng cách tuyệt thực, không chỉ Bụng mà tất cả các bộ phận của cơ thể đều rã rời, không có sức sống. Đến lúc này, tất cả mới hiểu Bụng không phải chỉ biết hưởng thụ thành quả từ công sức lao động của các bộ phận khác mà chính nó cũng chẳng được ngơi phút nào.


     

	

	*Phân tích văn bản 
Thảo luận theo bàn: 
-Hoàn thành Phiếu học tập 02 – Các yếu tố của truyện ngụ ngôn trong truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân. (3 phút)
- GV gọi đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).






















* Phân tích cách ứng xử của nhân vật trước tình huống 
 Lí do gì khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn?
- Sự bất bình của họ đi đến quyết định gì?
- Theo em, thái độ của họ ra sao? Qua đó, cho thấy họ có tính cách như thế nào?
- Cuộc đình công của họ dẫn đến hậu quả gì?
- Họ sửa chữa sai lầm bằng cách nào?
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
	2. Xác định các yếu tố của truyện
	Yếu tố 
	Biểu hiện trong truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân,

	Đề tài
	Cách nhìn nhận, tôn trọng công việc của mình, của người khác

	Sự kiện, tình huống
	Sự kiện 1: Một ngày nọ Răng, Miệng, Tay, Chân nhận ra họ phải làm việc suốt ngày mà anh Bụng chỉ hưởng thụ.

Sự kiện 2: Họ quyết định đình công bằng việc tuyệt thực. 

Sự kiện 3: Kết quả tất cả đều mệt mỏi rã rời, nhận ra Bụng cũng chả được chơi tẹo nào.
Sự kiện 4: Bài học cho tất cả là không được ghen tị, so bì với người khác.



	Cốt truyện
	Truyện xoay quanh sự kiện chính là
Răng, Miệng, Tay, Chân đang sống hoà thuận với Bụng thì suy bì tị nạnh với anh Bụng->Họ đình công và phải chịu hậu quả và khắc phục hậu quả -> sống hoà thuận => kết cấu vòng tròn.

	Nhân vật
	Bụng, Răng, Miệng, Tay, Chân,-> các bộ phận cơ thể người.

	Bối cảnh 
	Thời gian: không xác định “Ngày đẹp trời”


3. Phân tích tình huống truyện
 a. Sự suy bì của Răng, Miệng, Tay, Chân với Bụng.
- Mở đầu truyện, các nhân vật sống rất hoà thuận, thân thiết. Bỗng một hôm, họ thấy bất bình.
 - Lí do bất bình: Họ làm việc vất vả “phải cong lưng” còn anh Bụng lại sung sướng hưởng thụ (Anh Bụng ung dung chén tràn)
- Quyết định: đình công để anh Bụng phải chung tay cùng làm việc.
- Thái độ: năng nổ họp bàn
-> Suy bì, tị nạnh là một thói xấu đáng phê phán.
- Cách phản ứng:
+ Tay bỏ hẳn việc gắp thịt
+ Miếng: từ chối, nhất quyết không ăn.
+ Răng: ngồi chơi.
…
=> cách phản ứng rất kiên quyết, không hợp tác làm việc.
b. Hậu quả của sự suy bì:
-  Cả bọn lừ đừ, mệt mỏi, rã rời gần như tê liệt: người rã rời, Tay oặt ẹo, Miệng khô, đắng ngắt; Chân mệt đến mức không mang nổi thân
-> Mất đoàn kết sẽ làm cả tập thể suy yếu.
-> Cá nhân không thể tồn tại nếu tách rời cộng đồng
c. Bài học của Răng, Miệng, Tay, Chân
 - Tất cả nhận ra sai lầm của mình: hết. Bụng cũng phải làm việc như mọi người.
  + Hiểu công việc của anh Bụng, Bụng không hề chơi chút nào.
  + Nhận thấy mối quan hệ mật thiết của mọi người với lão.
  + Cần đoàn kết để tạo sức mạnh chung, tuyệt đối không được kèn cựa, so bì, ghen tị với nhau
1. Mọi người đã sửa chữa hậu quả:
+ Cuộc sống đoàn kết, hòa thuận, vui vẻ, khỏe 
  mạnh.

	* Tìm hiểu về ngụ ý phê phán và bài học.
HĐ cá nhân
Tác giả dân gian muốn gửi gắm bài học gì đến người đọc, người nghe?
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
	4. Bài học
1. Không nên so bì, ganh tị.
- Biết nhìn nhận, đánh giá công việc của mình, của người khác.
- Cần hợp tác tôn trọng lẫn nhau.
- Phải đoàn kết, có tinh thần tập thể.




Hoạt động 2.3: Hướng dẫn HS tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB “Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân”.
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
- Câu trả lời của HS .
b. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	 
Hoạt động cá nhân
+ Chỉ ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
1. HS suy nghĩ cá nhân 2’. GV hướng theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Cách kể chuyện hấp dẫn, kết cấu vòng tròn.
- Biện pháp nhân hóa, ẩn dụ thông qua mượn bộ phận cơ thể người để xây dựng nhân vật.
- Đề tài gần gũi, cách kể ngắn gọn, ít tình tiết.
 2. Nội dung
Qua câu chuyện, tác giả Ê- dốp muốn: 
- Nêu lên lối ứng xử giữa người với người.
- Khuyên răn moị người khi sống trong tập thể mỗi cá nhân cần có ý thức đoàn kết, góp phần tạo nên sức mạnh, biết nương tựa vào nhau.
- Đừng tự cho mình là quan trọng mà đó kị, dẫn đến sự chia rẽ.


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
- Trả lời câu hỏi; tham gia trò chơi học tập.
b. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi Ngôi sao may mắn
GV phổ biến luật chơi: Có 5 ngôi sao, trong đó có một ngôi sao may mắn. Bạn nào lật được ngôi sao may mắn sẽ có ngay điểm tốt mà không cần trả lời. Bạn nào lật 4 ngôi sao còn lại phải trả lời câu hỏi. Trả lời đúng sẽ được điểm tốt. Bạn nào trả lời sai phải hát một bài hát ngắn.
Gợi ý nhóm câu hỏi:
Câu 1: Truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích.
B. Truyện ngụ ngôn.
C. Thơ trữ tình.
D. Ca dao.
Câu 2: Cách phản ứng của các thành viên Răng, Miệng, Tay, Chân như thế nào?
A. Tất cả đều từ bỏ công việc.
B.  Tất cả đều thích làm công việc.
C. Tay, Chân thì làm, Răng, Miệng thì không làm.
D. Răng, Miệng chỉ từ bỏ công việc vài hôm.
Câu 3: Kết cục, các thành viên Răng, Miệng, Tay, Chân đã nhận ra điều gì ở Bụng?
A. Bụng thích ăn và ngủ.
B. Bụng lười biếng, chỉ thích ăn.
C. Bụng ham chơi, không chịu làm.
D. Bụng luôn làm, không nghỉ ngơi chút nào.
Câu 4: Truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân mượn các thành viên cơ thể để nói về chuyện của ai?
A. Tự nhiên
B. Sự vật
C. Con người
D. Con vật
Câu 5: Bài học rút ra từ truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân là gì?
A. Mỗi người đều có quyền riêng tư, cần phải được tôn trọng, tránh đố kị lẫn nhau.
B. Sống trong tập thể phải biết chung sức đoàn kết, tránh đố kị lẫn nhau dẫn đến chia rẽ.
C. Mỗi người phải sống tự lập, không nên dựa dẫm vào người khác, tránh đố kị lẫn nhau.
D. Sống trong tập thể phải tôn trọng, không nên trêu ghẹo, đùa giỡn gây mất lòng nhau,
GV lần lượt đọc câu hỏi. HS tham gia trò chơi.
-Gv công bố kết quả.
-GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
Bài 2. Tìm đọc truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng của Việt Nam, so sánh với truyện ngụ ngôn trên của Ê-dốp và nêu nhận xét của em
Gợi ý: So sánh điểm giống và khác giữa hai truyện:
	 
	Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
	Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

	Giống nhau
	- Các nhân vật đều là bộ phận cơ thể người.
- Cùng mang thông điệp về sự đoàn kết.

	Khác nhau
	- Là truyện ngụ ngôn của Việt Nam.
- Các nhân vật gồm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
- Được kể bằng hình thức văn xuôi.
	- Là truyện ngụ ngôn của Ê-dốp.
- Các nhân vật gồm: Bụng, Răng, Miệng, Tay, Chân.
- Được kể bằng văn vần


 Bài 3. So sánh truyện ngụ ngôn Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân với các truyện ngụ ngôn đã học: 
	 
	Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân
	Ếch ngồi đáy giếng
	Đẽo cày giữa đường

	Giống nhau
	- Về đề tài: Đều lấy những đề tài gần gũi, thể hiện suy ngẫm về những bài học luân lí ở đời.
- Về nhân vật: Các truyện đều mượn con vật, con người, cơ thể người để xây dựng nhân vật.
- Về cách kể: ngắn gọn, ít tình tiết.
- Về bài học: Nêu lên bài học nhằm giáo dục, khuyên răn con người về cách sống, lối ứng nhân xử thế.

	Khác nhau
	Đề tài
	Phản ánh cách đối nhân xử thế, sống trong tập thể phải biết đoàn kết, hòa đồng, không nên cho mình là quan trọng. 
	Phê phán thói tự cao, tự đại của con người
	Phê phán kẻ không có chính kiến của bản thân

	
	Cách kể
	Văn vần
	Văn xuôi
	Văn xuôi

	
	Nhân vật
	Các bộ phận của con người
	Động vật
	Con người

	
	Nội dung
	Nêu lên lối ứng xử giữa người với người.
	Phê phán thói hư tật xấu của con người: huênh hoang, tự cao tự đại, thiếu hiểu biết.
	Phê phán thói hư tật xấu của con người: thiếu chủ kiến, không có lập trường.

	
	Bài học
	- Khuyên răn moị người khi sống trong tập thể mỗi cá nhân cần có ý thức đoàn kết, góp phần tạo nên sức mạnh, biết nương tựa vào nhau.
- Đừng tự cho mình là quan trọng mà đó kị, dẫn đến sự chia rẽ.
	Bài học về sự khiêm tốn và trau dồi hiểu biết của bản thân.
	Bài học về việc phải có chính kiến.


          Hoạt động 4: VẬN DỤNG.
 a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
 - Trả lời câu hỏi về tình huống thực tiễn rút ra từ bài học.
- Câu trả lời của HS.
b.  Tổ chức thực hiện. HĐ cá nhân (Về nhà):
    Theo em, thói suy bì, tị nạnh gây nên những hậu quả gì? Viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu nêu suy nghĩ của em về những tác hại ấy.
HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
HS đọc đoạn văn mình đã viết vào tiết học sau hoặc tiết tự chọn
1. Học sinh đánh giá điểm bài viết theo  Rubrics.
Hướng dẫn học ở nhà:
- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ tranh hình ảnh ấn tượng về bài học.
- Chuẩn bị: thực hành đọc- hiểu văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2).
..........................................................................................................................................

